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Nội bộ Công khai Lần đầu Tái bản

1 VIÊM MŨI XOANG MẠN PÔLÝP-NẤM-AMÍB NXB Y HỌC X 2015 X X 2016

2 BỆNH LÝ MŨI XOANG Ở NGƯỜI CAO TUỔI NXB Y HỌC X X 2015 X 2016

3 VIÊM MŨI XOANG MẠN PÔLÝP-NẤM-AMÍB NXB Y HỌC X X 2015 X 2016

4
CẬP NHẬT CHẨN ĐOÁN và ĐIỀU TRỊ BỆNH LÝ 

MŨI - XOANG
NXB Y HỌC X X 2006 X 2016

1
HƯỚNG DẪN TRIỂN KHAI HOẠT ĐỘNG AN 

TOÀN NGƯỜI BJEENH TẠI BỆNH VIỆN
NXB Y HỌC X X 2015 X 2016

2 KỸ THUẬT ĐIỀU DƯỠNG NHI KHOA NXB Y HỌC X X 2009 X 2016

3
PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ NHI KHOA - PHẦN NGOẠI 

TRÚ
NXB Y HỌC X X 2012 X 2016

4 PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ NHI KHOA NĂM 2013 NXB Y HỌC X X 2013 X 2016

5
QUẢN LÝ BỆNH VIỆN DÀNH CHO TRƯỞNG 

KHOA
NXB Y HỌC X X 2015 X 2016

6
SỔ TAY HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CÁC TIÊU CHÍ 

QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG XÉT NGHIỆM
NXB Y HỌC X X 2014 X 2016

7

SỔ TAY KHUYẾN CÁO TĂNG CƯỜNG TRIỂN 

KHAI HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG 

BỆNH VIỆN

NXB Y HỌC X X 2015 X 2016

3
PGS. TS. BS. 

NGUYỄN VĂN THÁI
1 ĐIỀU TRỊ PHẪU THUẬT GÃY MONTEGGIA NXB Y HỌC X X 2016 X 2017

1
AN TOÀN SINH HỌC TRONG PHÒNG XÉT 

NGHIỆM Y KHOA
NXB Y HỌC X X 2016 X 2017

2 QUY TRÌNH THAO TÁC CHUẨN (SOP) NXB Y HỌC X X 2016 X 2017

3 NỘI KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG XÉT NGHIỆM NXB Y HỌC X X 2017 X 2017

4 NGOẠI KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG XÉT NGHIỆM NXB Y HỌC X X 2015 X 2017

5
NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN TRONG ĐẢM BẢO 

CHẤT LƯỢNG XÉT NGHIỆM
NXB Y HỌC X X 2015 X 2017

6
QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG PHÒNG XÉT NGHIỆM Y 

KHOA THEO TIÊU CHUẨN ISO15189
NXB Y HỌC X X 2017 X 2017

7
KỸ THUẬT Y HỌC CHUYÊN NGÀNH XÉT 

NGHIỆM 
NXB Y HỌC X X 2017 X 2017

8
HƯỚNG DẪN QUY TRÌNH KỸ THUẬT CHUYÊN 

NGÀNH HOÁ SINH
NXB Y HỌC X X 2014 X 2017

9
HƯỚNG DẪN HOẠT ĐỘNG PHÒNG KHÁM ĐA 

KHOA
NXB Y HỌC X X 2016 X 2017

1
SỎI ĐƯỜNG MẬT CHÍNH VÀ BỆNH LÝ SỎI MẬT 

Ở NGƯỜI CAO TUỔI
NXB Y HỌC X X 2017 X 2017

2
BỆNH LÝ NGOAI TIẾT VÀ BỆNH LÝ - CHẤN 

THƯƠNG LÁCH
NXB Y HỌC X X 2017 X 2017

6
GS. TS. NGÔ MINH 

XUÂN
1

CHẨN ĐOÁN VÀ XỬ TRÍ MỘT SỐ BỆNH LÝ SƠ 

SINH THƯỜNG GẶP
NXB Y HỌC X X 2016 X 2019

1 VIÊM DA CƠ ĐỊA NXB Y HỌC X X 2019 X 2019

2 BÀI GIẢNG DA LIỄU NXB Y HỌC X X 2019 X 2019

8
TS. BS. PHAN NGỌC 

TIẾN
1 SINH LÝ Y KHOA TẬP 1 VÀ TẬP 2 NXB Y HỌC X X 2018 X 2019

9
TS. BS. HÀ VĂN 

THIỆU
2 BÀI GIẢNG NHI KHOA NXB Y HỌC X X 2019 X 2019

Tên tài liệu Nhà xuất bản

Loại tài liệu

DANH SÁCH SÁCH - GIÁO TRÌNH TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y KHOA PHẠM NGỌC THẠCH

1
TS. BS NGUYỄN 

NGỌC MINH

STT Họ và tên TT

Mức độ lưu hành
Năm 

ban hành

Loại xuất bản
Đã được 

thẩm định

Năm 

thẩm định

2
PGS. TS. BS. TĂNG 

CHÍ THƯỢNG

4
PGS. TS. DS. TRẦN 

HỮU TÂM

5
TS. BS. BÙI MẠNH 

CÔN

7
PGS. TS. BS. CHÂU 

VĂN TRỞ
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Nội bộ Công khai Lần đầu Tái bản

Tên tài liệu Nhà xuất bản

Loại tài liệu

STT Họ và tên TT

Mức độ lưu hành
Năm 

ban hành

Loại xuất bản
Đã được 

thẩm định

Năm 

thẩm định

10
PGS. TS. BS. PHẠM 

HIẾU LIÊM
1

GIÁO TRÌNH PHẪU THUẬT TẠO HÌNH THẨM MỸ 

2019
 X X 2019 X X 2019

11
PGS. TS. BS. TRẦN 

ĐĂNG KHOA
1

GIẢI PHẪU MŨI ỨNG DỤNG TRONG PHẪU 

THUẬT TẠO HÌNH, THẨM MỸ
NXB Y HỌC X X 2019 X 2019

12
PGS. TS. BS. HUỲNH 

QUANG HUY
1

UNG THƯ BIỂU MÔ TẾ BÀO GAN DỰA TRÊN Y 

HỌC BẰNG CHỨNG
NXB Y HỌC X X 2019 X 2019

1
THỰC HÀNH LÂM SÀNG SẢN PHỤ KHOA - TẬP 1 

VÀ TẬP 2
NXB Y HỌC X X 2017 X 2019

2 BÀI GIẢNG SẢN PHỤ KHOA - TẬP 1 VÀ TẬP 2 NXB Y HỌC X X 2016 X 2019

1
PHÂN TÍCH XÉT NGHIỆM SINH HOÁ GAN VÀ 

CÁC DẤU ẤN VIRUS VIÊM GAN
NXB Đại học Huế X X 2018 X 2019

2
ĐÁNH GIÁ XƠ HOÁ GAN TỪ LÝ THUYẾT ĐẾN 

THỰC HÀNH LÂM SÀNG
NXB Đại học Huế X X 2019 X 2019

3 GAN NHIỄM MỠ NXB Y HỌC X X 2019 X 2019

1 DINH DƯỠNG HỌC NXB Y HỌC X X 2019 X 2020

2 SƠ SINH TRNG BỆNH VIỆN SẢN NXB Y HỌC X X 2020 X 2020

3 MỘT SỐ BỆNH LÝ NHÃN KHOA THƯỜNG GẶP NXB Y HỌC X X 2020 X 2020

4
TỔNG QUAN VỀ TRẺ EM SINH NON BỆNH LÝ 

VÕNG MẠC Ở TRẺ NON THÁNG (ROP)
NXB Y HỌC X X 2020 X 2020

5 VÀNG DA SƠ SINH NXB Y HỌC X X X 2020 X 2020

6 TRẺ SINH NON NXB Y HỌC X X 2020 X 2020

7 PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ BỆNH LÝ SƠ SINH NXB Y HỌC X X 2019 X 2020

1 ĐIỀU TRỊ BỆNH NỘI KHOA NXB Y HỌC X X 2020 X 2020

2 TRIỆU CHỨNG HỌC - BỆNH HỌC NỘI KHOA NXB Y HỌC X X X 2020 X 2020

1
QUY TRÌNH ĐIỀU DƯỠNG BỆNH VIỆN HÙNG 

VƯƠNG TẬP1 VÀ TẬP 2
XNB THANH NIÊN X X

2018-

2019
X 2020

2
HƯỚNG DẪN ĐIỀU TRỊ SẢN PHỤ KHOA BỆNH 

VIỆN HÙNG VƯƠNG 2016 - TẬP 1 VÀ TẬP 2
XNB THANH NIÊN X X 2016 X 2020

3
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG KHÁNG SINH TRONG 

SẢN PHỤ KHOA VÀ SƠ SINH
XNB THANH NIÊN X X 2016 X 2020

1 ĐẠI CƯƠNG CHĂM SÓC GIẢM NHẸ NXB Y HỌC X X 2020 X 2020

2 UNG BƯỚU HỌC NỘI KHOA NXB Y HỌC X X 2004 X 2020

1 BỆNH LÝ ĐƯỜNG MẬT NXB Y HỌC X X 2015 X 2020

2 BỆNH LÝ THỰC QUẢN NXB Y HỌC X X 2015 X 2020

3
BỆNH LÝ VÀ ĐIỀU TRỊ NGOẠI KHOA ĐẠI - TRỰC 

TRÀNG
NXB Y HỌC X X 2015 X 2020

4 BỆNH LÝ GAN NXB Y HỌC X X 2016 X 2020

5
BỆNH LÝ NGOẠI KHOA RUỘT NON VÀ RUỘT 

THỪA
NXB Y HỌC X 2016 X 2020

6
BỆNH LÝ TUỴ NGOẠI TIẾT VÀ BỆNH LÝ - CHẤN 

THƯƠNG LÁCH
NXB Y HỌC X X 2017 X 2020

7 BỆNH LÝ DẠ DÀY NXB Y HỌC X X 2017 X 2020

8
NGỰC, PHỔI, THÀNH NGỰC, MÀNG PHỔI VÀ 

TRUNG THẤT
NXB Y HỌC X X 2018 X 2020

9 NGHẸT ĐỘNG MẠCH NGOẠI BIÊN NXB Y HỌC X X 2018 X 2020

10
BỤNG CẤP TÍNH VÀ ĐIỀU TRỊ CHẤN THƯƠNG 

CẤP TÍNH
NXB GD HCM X X 2019 X 2020

13
TS. BS. BÙI THỊ 

PHƯƠNG NGA

14
PGS. TS. BS. TRẦN 

THỊ KHÁNH TƯỜNG

15
GS. TS. NGÔ MINH 

XUÂN

16
PGS. TS. BS. TRẦN 

THỊ KHÁNH TƯỜNG

17
PGS. TS. BS. HOÀNG 

THỊ DIỄM TUYẾT

18
TS. BS. ĐẶNG HUY 

QUỐC THINH; TS. 

19
PGS. TS. BS. TRẦN 

VĨNH HƯNG
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STT Họ và tên TT
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Năm 
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1
BỆNH CƠ XƯƠNG KHỚP - CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU 

TRỊ
NXB GD HCM X X 2018 X 2020

2
PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ CỦA BỆNH VIỆN CHẤN 

THƯƠNG CHỈNH HÌNH - 2018 PHẦN MỘT VÀ 2
NXB Y HỌC X X 2018 X 2020

1

ĐẶC ĐIỂM HÌNH ẢNH VÀ GIÁ TRỊ CỦA CỘNG 

HƯỞNG TỪ TRONG CHẨN ĐOÁN U MÀNG NÃO 

VÙNG CỦ YÊN

NXB Y HỌC X X 2020 X 2020

2 SIÊU ÂM TỔNG QUÁT NXB Y HỌC X X 2020 X 2020

1

GIÁO TRÌNH CÁC NGUYÊN TẮC THỰC HÀNH 

TỐT SÁCH DÙNG CHO ĐÀO TẠO DƯỢC SĨ ĐẠI 

HỌC

NXB Y HỌC X X 2020 X 2020

2
GIÁO TRÌNH PHÁP CHẾ DƯỢC SÁCH DÙNG CHO 

ĐÀO ĐẠO DƯỢC SĨ ĐẠI HỌC
NXB Y HỌC X X 2020 X 2020

23

PGS. TS. HUỲNH 

NGUYỄN KHÁNH 

TRANG

1
KHỞI PHÁT CHUYỂN DẠ BẰNG THÔNG FOLEY 

BỐNG ĐƠN VÀ BỐNG CẢI TIẾN
NXB Y HỌC X X 2020 X 2020

24
TS. BS. NGUYỄN 

TUẤN VŨ
1 ĐAI CƯƠNG SIÊU ÂM TIM 3 CHIỀU NXB VHVN X X 2019 X 2020

25
TS. BS. HÀ VĂN 

THIỆU
1

BỆNH HỌC TIÊU HOÁ NHI TỪ CƠ BẢN ĐẾN 

NÂNG CAO
NXBĐHQGTPHCM X X 2021 X 2021

1 CHẤN THƯƠNG HỌC TỚI VÙNG GỐI NXB Y HỌC X X 2016 X 2021

2 CHẤN THƯƠNG HỌC VÙNG HÁNG NXB Y HỌC X X 2006 X 2021

3 THÂN XƯƠNG ĐÙI NXB Y HỌC X X 2002 X 2021

27
TS. BS. TRƯƠNG 

QUANG ĐỊNH
1

HƯỚNG DẪN CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ NHI 

KHOA - TẬP 1
NXB Y HỌC X X 2020 X 2021

28
TS. BS. NGUYỄN 

ANH DŨNG
1

TĂNG ÁP LỰC KHOANG BỤNG VÀ HỘI CHỨNG 

CHÈN ÉP KHOANG BỤNG DỊCH TỄ HỌC VÀ 

BỆNH  S???

NXB Y HỌC X X 2020 X 2021

1 THỰC HÀNH DƯỢC KHOA 2 NXB Y HỌC X X 2021 X 2021

2
THỰC HÀNH DƯỢC KHOA 3 - NHẬN THỨC 

DƯỢC LIỆU
NXB Y HỌC X X 2021 X 2021

3
THỰC HÀNH TỐT SẢN XUẤT THUỐC VÀ CÁC 

QUY ĐỊNH LIÊN QUAN
NXB Y HỌC X X 2021 X 2021

1 GIÁO TRÌNH SƠ SINH HỌC NXB Y HỌC X X 2021 X 2021

2 CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ VÀNG DA SƠ SINH NXB Y HỌC X X 2021 X 2021

3 CHĂM SÓC VÀ ĐIỀU TRỊ TRẺ SINH NON NXB Y HỌC X X 2021 X 2021

31

TS. BS. PHẠM 

XUÂN DŨNG; TS. 

BS. NGUYỄN ANH 

KHÔI

1 TIẾP CẬN BỆNH LÝ UNG THƯ NXB Y HỌC X X 2021 X 2022

32
TS. BS. HUỲNH 

QUANG KHÁNH
1 CAN THIỆT ÍT XÂM LẤN VÀ ĐIỀU TRỊ NXBĐHQGTPHCM X X 2020 X 2022

33

PGS. TS. HUỲNH 

NGUYỄN KHÁNH 

TRANG; PGS. TS. 

NGUYỄN THANH 

HIỆP

1
MÔ SINH TỪ LÝ THUYẾT ĐẾN THỰC TIỄN TẠI 

VIỆT NAM
NXB Y HỌC X X 2021 X 2022

20
TS. BS. TRƯƠNG 

HỮU TRÍ

29
TS. DS. NGUYỄN 

ĐĂNG THOẠI

30
GS. TS. NGÔ MINH 

XUÂN

21
TS. BS. ĐẶNG VĨNH 

HIỆP

22
TS. DS. NGUYỄN 

ĐĂNG THOẠI

26 TS. BS. LÊ PHÚC


